
DANH SÁCH SINH VIÊN VLVH D22 CHƯA ĐĂNG KÝ MUA TÀI KHOẢN OLPC TRONG ĐỢT 1 - cảnh báo từ IIG
Phụ Lục 1

STT Mã SV Họ Tên MaLop Nhóm Họ GV Tên GV Tình trạng
1 B22DVCN009 Lê Thị Tú Anh D22VHCN01-B 80 Trần Thị Thanh Bình Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
2 B22DVCN089 Nguyễn Anh Dũng D22VHCN01-B 80 Trần Thị Thanh Bình Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
3 B22DVCN101 Phạm Duy D22VHCN01-B 80 Trần Thị Thanh Bình Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
4 B22DVCN053 Giang Nguyên Đạt D22VHCN01-B 80 Trần Thị Thanh Bình Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
5 B22DVCN049 Nguyễn Hoàng Hải Đăng D22VHCN01-B 80 Trần Thị Thanh Bình Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
6 B22DVCN069 Lê Minh Đức D22VHCN01-B 80 Trần Thị Thanh Bình Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
7 B22DVCN185 Lê Trung Kiên D22VHCN01-B 80 Trần Thị Thanh Bình Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
8 B22DVCN241 Nguyễn Đình Minh Nhật D22VHCN01-B 80 Trần Thị Thanh Bình Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
9 B22DVCN245 Lê Thị Oanh D22VHCN01-B 80 Trần Thị Thanh Bình Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC

10 B22DVCN281 Tạ Ngọc Tài D22VHCN01-B 80 Trần Thị Thanh Bình Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
11 B22DVCN297 Nguyễn Hoàng Thành D22VHCN01-B 80 Trần Thị Thanh Bình Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
12 B22DVCN366 Phạm Lương Thái Anh D22VHCN01-B 81 Trần Thị Thanh Bình Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
13 B22DVCN394 Phạm Trung Dũng D22VHCN01-B 81 Trần Thị Thanh Bình Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
14 B22DVCN418 Đinh Bá Khang D22VHCN01-B 81 Trần Thị Thanh Bình Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
15 B22DVCN422 Đỗ Tuấn Kiệt D22VHCN01-B 81 Trần Thị Thanh Bình Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
16 B22DVCN434 Đoàn Thế Mạnh D22VHCN01-B 81 Trần Thị Thanh Bình Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
17 B22DVCN438 Nguyễn Trọng Minh D22VHCN01-B 81 Trần Thị Thanh Bình Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
18 B22DVCN446 Bùi Thiện Nhân D22VHCN01-B 81 Trần Thị Thanh Bình Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
19 B22DVCN454 Đỗ Anh Quân D22VHCN01-B 81 Trần Thị Thanh Bình Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
20 B22DVCN466 Phí Tiến Sơn D22VHCN01-B 81 Trần Thị Thanh Bình Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
21 B22DVCN470 Phạm Quyết Thắng D22VHCN01-B 81 Trần Thị Thanh Bình Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
22 B22DVCN478 Nguyễn Ngọc Toàn D22VHCN01-B 81 Trần Thị Thanh Bình Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
23 B22DVCN482 Nguyễn Văn Trọng D22VHCN01-B 81 Trần Thị Thanh Bình Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
24 B22DVCN329 Kiều Cao Trường D22VHCN01-B 81 Trần Thị Thanh Bình Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
25 B22DVCN337 Trần Anh Tuấn D22VHCN01-B 81 Trần Thị Thanh Bình Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
26 B22DVCN353 Bùi Văn Quốc Vương D22VHCN01-B 81 Trần Thị Thanh Bình Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
27 B22DVCN002 Lê Văn An D22VHCN02-B 82 Đỗ Phương Thúy Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
28 B22DVCN006 Cao Đức Anh D22VHCN02-B 82 Đỗ Phương Thúy Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
29 B22DVCN034 Phan Thanh Bình D22VHCN02-B 82 Đỗ Phương Thúy Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
30 B22DVCN090 Nguyễn Sỹ Dũng D22VHCN02-B 82 Đỗ Phương Thúy Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
31 B22DVCN114 Vũ Mạnh Hà D22VHCN02-B 82 Đỗ Phương Thúy Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
32 B22DVCN130 Dương Xuân Hiếu D22VHCN02-B 82 Đỗ Phương Thúy Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
33 B22DVCN146 Nguyễn Đức Hoàng D22VHCN02-B 82 Đỗ Phương Thúy Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
34 B22DVCN150 Trần Hữu Hoàng D22VHCN02-B 82 Đỗ Phương Thúy Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
35 B22DVCN178 Nguyễn Ngọc Khánh D22VHCN02-B 82 Đỗ Phương Thúy Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
36 B22DVCN198 Tăng Đức Linh D22VHCN02-B 82 Đỗ Phương Thúy Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
37 B22DVCN238 Bùi Minh Nguyệt D22VHCN02-B 82 Đỗ Phương Thúy Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
38 B22DVCN254 Phạm Vĩnh Phúc D22VHCN02-B 82 Đỗ Phương Thúy Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
39 B22DVCN270 Ngô Bảo Quốc D22VHCN02-B 82 Đỗ Phương Thúy Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
40 B22DVCN282 Trần Xuân Tài D22VHCN02-B 82 Đỗ Phương Thúy Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
41 B22DVCN294 Nguyễn Khắc Thanh D22VHCN02-B 82 Đỗ Phương Thúy Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
42 B22DVCN286 Bùi Hữu Thắng D22VHCN02-B 82 Đỗ Phương Thúy Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
43 B22DVCN314 Lê Huyền Trang D22VHCN02-B 82 Đỗ Phương Thúy Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
44 B22DVCN359 Bùi Diệu Anh D22VHCN02-B 83 Đỗ Phương Thúy Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
45 B22DVCN367 Trần Quang Anh D22VHCN02-B 83 Đỗ Phương Thúy Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
46 B22DVCN375 Doãn Trí Cao D22VHCN02-B 83 Đỗ Phương Thúy Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
47 B22DVCN391 Nguyễn Thị Dung D22VHCN02-B 83 Đỗ Phương Thúy Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
48 B22DVCN395 Chu Đức Duy D22VHCN02-B 83 Đỗ Phương Thúy Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
49 B22DVCN491 Phùng Văn Đức D22VHCN02-B 83 Đỗ Phương Thúy Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
50 B22DVCN500 Nguyễn Minh Hiếu D22VHCN02-B 83 Đỗ Phương Thúy Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
51 B22DVCN407 Trần Minh Hiếu D22VHCN02-B 83 Đỗ Phương Thúy Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
52 B22DVCN423 Đỗ Đại Lâm D22VHCN02-B 83 Đỗ Phương Thúy Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
53 B22DVCN439 Tô Hoàng Minh D22VHCN02-B 83 Đỗ Phương Thúy Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
54 B22DVCN443 Nguyễn Bảo Ngọc D22VHCN02-B 83 Đỗ Phương Thúy Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
55 B22DVCN451 Vũ Nhật Phong D22VHCN02-B 83 Đỗ Phương Thúy Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
56 B22DVCN463 Hoàng Tiến Sơn D22VHCN02-B 83 Đỗ Phương Thúy Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
57 B22DVCN471 Trần Quang Thắng D22VHCN02-B 83 Đỗ Phương Thúy Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
58 B22DVCN479 Nguyễn Đức Toản D22VHCN02-B 83 Đỗ Phương Thúy Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
59 B22DVCN334 Hoàng Ngọc Tú D22VHCN02-B 83 Đỗ Phương Thúy Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
60 B22DVCN338 Bùi Khoa Tùng D22VHCN02-B 83 Đỗ Phương Thúy Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
61 B22DVCN342 Nguyễn Việt Tùng D22VHCN02-B 83 Đỗ Phương Thúy Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
62 B22DVCN350 Nguyễn Tất Vinh D22VHCN02-B 83 Đỗ Phương Thúy Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
63 B22DVCN354 Vũ Quốc Vượng D22VHCN02-B 83 Đỗ Phương Thúy Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
64 B22DVCN003 Nguyễn Văn An D22VHCN03-B 84 Phạm Thị Nguyên Thư Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
65 B22DVCN007 Đoàn Thế Việt Anh D22VHCN03-B 84 Phạm Thị Nguyên Thư Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
66 B22DVCN035 Phan Văn Bình D22VHCN03-B 84 Phạm Thị Nguyên Thư Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
67 B22DVCN043 Đặng Tiến Cường D22VHCN03-B 84 Phạm Thị Nguyên Thư Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
68 B22DVCN083 Đào Thị Dung D22VHCN03-B 84 Phạm Thị Nguyên Thư Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
69 B22DVCN047 Lê Hải Đăng D22VHCN03-B 84 Phạm Thị Nguyên Thư Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC



70 B22DVCN063 Trần Trọng Điều D22VHCN03-B 84 Phạm Thị Nguyên Thư Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
71 B22DVCN071 Nguyễn Minh Đức D22VHCN03-B 84 Phạm Thị Nguyên Thư Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
72 B22DVCN075 Nguyễn Văn Đức D22VHCN03-B 84 Phạm Thị Nguyên Thư Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
73 B22DVCN115 Hoàng Trung Hải D22VHCN03-B 84 Phạm Thị Nguyên Thư Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
74 B22DVCN135 Vũ Đình Hiếu D22VHCN03-B 84 Phạm Thị Nguyên Thư Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
75 B22DVCN143 Khuất Mạnh Hoàng D22VHCN03-B 84 Phạm Thị Nguyên Thư Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
76 B22DVCN159 Phạm Viết Hưng D22VHCN03-B 84 Phạm Thị Nguyên Thư Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
77 B22DVCN183 Đào Chung Kiên D22VHCN03-B 84 Phạm Thị Nguyên Thư Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
78 B22DVCN195 Nguyễn Diệu Linh D22VHCN03-B 84 Phạm Thị Nguyên Thư Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
79 B22DVCN211 Vũ Thị Thanh Mai D22VHCN03-B 84 Phạm Thị Nguyên Thư Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
80 B22DVCN223 Đinh Hoàng Nam D22VHCN03-B 84 Phạm Thị Nguyên Thư Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
81 B22DVCN231 Ngô Thanh Ngân D22VHCN03-B 84 Phạm Thị Nguyên Thư Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
82 B22DVCN247 Nguyễn Hữu Phát D22VHCN03-B 84 Phạm Thị Nguyên Thư Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
83 B22DVCN267 Đào Minh Quang D22VHCN03-B 84 Phạm Thị Nguyên Thư Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
84 B22DVCN275 Kiều Văn Sơn D22VHCN03-B 84 Phạm Thị Nguyên Thư Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
85 B22DVCN364 Nguyễn Quang Anh D22VHCN03-B 85 Phạm Thị Nguyên Thư Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
86 B22DVCN372 Nghiêm Xuân Bảo D22VHCN03-B 85 Phạm Thị Nguyên Thư Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
87 B22DVCN380 Trần Mạnh Cường D22VHCN03-B 85 Phạm Thị Nguyên Thư Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
88 B22DVCN396 Vũ Duy D22VHCN03-B 85 Phạm Thị Nguyên Thư Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
89 B22DVCN384 Phùng Tiến Đạt D22VHCN03-B 85 Phạm Thị Nguyên Thư Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
90 B22DVCN404 Nguyễn Viết Tuấn Hiệp D22VHCN03-B 85 Phạm Thị Nguyên Thư Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
91 B22DVCN420 Nguyễn Khắc Khánh D22VHCN03-B 85 Phạm Thị Nguyên Thư Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
92 B22DVCN424 Phạm Nguyễn Hoàng Lâm D22VHCN03-B 85 Phạm Thị Nguyên Thư Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
93 B22DVCN440 Trần Mạnh Nhật Minh D22VHCN03-B 85 Phạm Thị Nguyên Thư Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
94 B22DVCN444 Bùi Cao Nguyên D22VHCN03-B 85 Phạm Thị Nguyên Thư Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
95 B22DVCN448 Đặng Đình Phát D22VHCN03-B 85 Phạm Thị Nguyên Thư Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
96 B22DVCN452 Trương Thành Phúc D22VHCN03-B 85 Phạm Thị Nguyên Thư Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
97 B22DVCN456 Nguyễn Minh Quân D22VHCN03-B 85 Phạm Thị Nguyên Thư Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
98 B22DVCN464 Nguyễn Thanh Sơn D22VHCN03-B 85 Phạm Thị Nguyên Thư Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
99 B22DVCN279 Nguyễn Văn Tài D22VHCN03-B 85 Phạm Thị Nguyên Thư Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC

100 B22DVCN299 Phạm Xuân Thành D22VHCN03-B 85 Phạm Thị Nguyên Thư Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
101 B22DVCN476 Nguyễn Thu Thảo D22VHCN03-B 85 Phạm Thị Nguyên Thư Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
102 B22DVCN291 Nguyễn Văn Thắng D22VHCN03-B 85 Phạm Thị Nguyên Thư Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
103 B22DVCN488 Nguyễn Quang Tùng D22VHCN03-B 85 Phạm Thị Nguyên Thư Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
104 B22DVCN347 Nguyễn Thị Tú Vi D22VHCN03-B 85 Phạm Thị Nguyên Thư Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
105 B22DVCN351 Đặng Đức Vĩnh D22VHCN03-B 85 Phạm Thị Nguyên Thư Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
106 B22DVCN016 Nguyễn Thế Anh D22VHCN04-B 86 Nguyễn Quỳnh Giao Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
107 B22DVCN092 Chu Quý Dương D22VHCN04-B 86 Nguyễn Quỳnh Giao Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
108 B22DVCN096 Phùng Thị Dương D22VHCN04-B 86 Nguyễn Quỳnh Giao Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
109 B22DVCN056 Nguyễn Tuấn Đạt D22VHCN04-B 86 Nguyễn Quỳnh Giao Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
110 B22DVCN064 Đinh Trọng Đông D22VHCN04-B 86 Nguyễn Quỳnh Giao Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
111 B22DVCN104 Hoàng Đình Giang D22VHCN04-B 86 Nguyễn Quỳnh Giao Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
112 B22DVCN120 Phạm Văn Hảo D22VHCN04-B 86 Nguyễn Quỳnh Giao Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
113 B22DVCN188 Hoàng Thị Ngọc Lan D22VHCN04-B 86 Nguyễn Quỳnh Giao Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
114 B22DVCN196 Phạm Hải Linh D22VHCN04-B 86 Nguyễn Quỳnh Giao Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
115 B22DVVT051 Vũ Trung Anh D22VHVT01-B 87 Nguyễn Thị Thu Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
116 B22DVVT004 Trần Đức Biển D22VHVT01-B 87 Nguyễn Thị Thu Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
117 B22DVVT007 Hà Văn Đại D22VHVT01-B 87 Nguyễn Thị Thu Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
118 B22DVVT052 Nguyễn Sơn Giang D22VHVT01-B 87 Nguyễn Thị Thu Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
119 B22DVVT043 Vũ Quang Thắng D22VHVT01-B 87 Nguyễn Thị Thu Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
120 B22DVVT047 Ngô Thị Thu Trang D22VHVT01-B 87 Nguyễn Thị Thu Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
121 B22DVCN365 Nguyễn Thị Ngọc Anh D22VHCN04-B 88 Nguyễn Quỳnh Giao Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
122 B22DVCN397 Vũ Đức Duy D22VHCN04-B 88 Nguyễn Quỳnh Giao Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
123 B22DVCN445 Vũ Trung Nguyên D22VHCN04-B 88 Nguyễn Quỳnh Giao Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
124 B22DVCN465 Nguyễn Văn Sơn D22VHCN04-B 88 Nguyễn Quỳnh Giao Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
125 B22DVCN284 Phạm Quý Thái D22VHCN04-B 88 Nguyễn Quỳnh Giao Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
126 B22DVCN469 Hoàng Đình Thắng D22VHCN04-B 88 Nguyễn Quỳnh Giao Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
127 B22DVCN292 Nguyễn Văn Thắng D22VHCN04-B 88 Nguyễn Quỳnh Giao Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
128 B22DVCN308 Nguyễn Minh Tiến D22VHCN04-B 88 Nguyễn Quỳnh Giao Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
129 B22DVCN320 Trần Văn Trí D22VHCN04-B 88 Nguyễn Quỳnh Giao Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
130 B22DVCN344 Trần Ngọc Tuyển D22VHCN04-B 88 Nguyễn Quỳnh Giao Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
131 B22DVCN348 Nguyễn Bá Quang Vinh D22VHCN04-B 88 Nguyễn Quỳnh Giao Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
132 B22DVQT010 Hoàng Thị Mai Anh D22VHQT01-B 89 Nguyễn Hồng Nga Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
133 B22DVQT013 Ngô Quỳnh Anh D22VHQT01-B 89 Nguyễn Hồng Nga Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
134 B22DVQT100 Nguyễn Thị Hương D22VHQT01-B 89 Nguyễn Hồng Nga Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
135 B22DVQT157 Bùi Thị Hồng Minh D22VHQT01-B 89 Nguyễn Hồng Nga Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
136 B22DVQT160 Dương Hồng Mơ D22VHQT01-B 89 Nguyễn Hồng Nga Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
137 B22DVQT312 Hồ Ngọc Ánh D22VHQT01-B 90 Nguyễn Hồng Nga Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
138 B22DVQT321 Nguyễn Thị Hà D22VHQT01-B 90 Nguyễn Hồng Nga Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
139 B22DVQT202 Vũ Xuân Quang D22VHQT01-B 90 Nguyễn Hồng Nga Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
140 B22DVQT280 Phạm Minh Tú D22VHQT01-B 90 Nguyễn Hồng Nga Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
141 B22DVQT047 Trần Thị Diệp D22VHQT02-B 91 Nguyễn Thị Phương Nhung Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC



142 B22DVQT056 Vũ Thị Hồng Gấm D22VHQT02-B 91 Nguyễn Thị Phương Nhung Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
143 B22DVQT113 Phạm Thị Huyền D22VHQT02-B 91 Nguyễn Thị Phương Nhung Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
144 B22DVQT149 Mai Khánh Ly D22VHQT02-B 91 Nguyễn Thị Phương Nhung Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
145 B22DVQT164 Nguyễn Thế Hoàng Nam D22VHQT02-B 91 Nguyễn Thị Phương Nhung Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
146 B22DVQT194 Lại Hồng Phúc D22VHQT02-B 91 Nguyễn Thị Phương Nhung Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
147 B22DVQT197 Nguyễn Anh Phương D22VHQT02-B 91 Nguyễn Thị Phương Nhung Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
148 B22DVQT209 Nguyễn Tiến Quỳnh D22VHQT02-B 91 Nguyễn Thị Phương Nhung Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
149 B22DVQT215 Nguyễn Hoàng Sơn D22VHQT02-B 91 Nguyễn Thị Phương Nhung Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
150 B22DVQT218 Nguyễn Thị Tâm D22VHQT02-B 91 Nguyễn Thị Phương Nhung Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
151 B22DVQT307 Lò Ngần Linh Anh D22VHQT02-B 92 Nguyễn Thị Phương Nhung Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
152 B22DVQT310 Nguyễn Thị Mai Anh D22VHQT02-B 92 Nguyễn Thị Phương Nhung Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
153 B22DVQT325 Nguyễn Thị Thu Hiền D22VHQT02-B 92 Nguyễn Thị Phương Nhung Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
154 B22DVQT328 Nguyễn Huy Hoàng D22VHQT02-B 92 Nguyễn Thị Phương Nhung Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
155 B22DVQT331 Ngô Thị Huệ D22VHQT02-B 92 Nguyễn Thị Phương Nhung Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
156 B22DVQT334 Trần Quang Huy D22VHQT02-B 92 Nguyễn Thị Phương Nhung Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
157 B22DVQT343 Giáp Văn Mạnh D22VHQT02-B 92 Nguyễn Thị Phương Nhung Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
158 B22DVQT227 Lương Ngọc Thành D22VHQT02-B 92 Nguyễn Thị Phương Nhung Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
159 B22DVQT230 Nguyễn Phương Thảo D22VHQT02-B 92 Nguyễn Thị Phương Nhung Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
160 B22DVQT245 Nguyễn Anh Thư D22VHQT02-B 92 Nguyễn Thị Phương Nhung Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
161 B22DVQT257 Nguyễn Danh Đức Tiến D22VHQT02-B 92 Nguyễn Thị Phương Nhung Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
162 B22DVQT269 Nguyễn Thị Thuỳ Trang D22VHQT02-B 92 Nguyễn Thị Phương Nhung Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
163 B22DVQT370 Trần Thành Việt D22VHQT02-B 92 Nguyễn Thị Phương Nhung Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
164 B22DVQT027 Phạm Thị Phương Anh D22VHQT03-B 93 Trần Minh Sơn Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
165 B22DVQT036 Đỗ Xuân Bách D22VHQT03-B 93 Trần Minh Sơn Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
166 B22DVQT042 Phùng Thị Bảo Châu D22VHQT03-B 93 Trần Minh Sơn Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
167 B22DVQT066 Phan Phương Hà D22VHQT03-B 93 Trần Minh Sơn Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
168 B22DVQT072 Phạm Thu Hằng D22VHQT03-B 93 Trần Minh Sơn Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
169 B22DVQT105 Ngô Quang Huy D22VHQT03-B 93 Trần Minh Sơn Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
170 B22DVQT120 Lê Trung Kiên D22VHQT03-B 93 Trần Minh Sơn Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
171 B22DVQT132 Lê Ngọc Khánh Linh D22VHQT03-B 93 Trần Minh Sơn Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
172 B22DVQT156 Lê Thị Thuý Mâu D22VHQT03-B 93 Trần Minh Sơn Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
173 B22DVQT159 Phạm Ngọc Minh D22VHQT03-B 93 Trần Minh Sơn Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
174 B22DVQT168 Phạm Thị Thuỳ Ngân D22VHQT03-B 93 Trần Minh Sơn Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
175 B22DVQT174 Lê Đăng Ngọc D22VHQT03-B 93 Trần Minh Sơn Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
176 B22DVQT192 Phạm Thị Oanh D22VHQT03-B 93 Trần Minh Sơn Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
177 B22DVQT195 Đặng Thị Hà Phương D22VHQT03-B 93 Trần Minh Sơn Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
178 B22DVQT213 Doãn Trung Sang D22VHQT03-B 93 Trần Minh Sơn Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
179 B22DVQT216 Võ Thanh Sơn D22VHQT03-B 93 Trần Minh Sơn Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
180 B22DVQT311 Nguyễn Thị Phương Anh D22VHQT03-B 94 Trần Minh Sơn Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
181 B22DVQT323 Đỗ Thu Hằng D22VHQT03-B 94 Trần Minh Sơn Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
182 B22DVQT326 Hoàng Tiến Hiệp D22VHQT03-B 94 Trần Minh Sơn Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
183 B22DVQT332 Phạm Thị Mai Hương D22VHQT03-B 94 Trần Minh Sơn Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
184 B22DVQT335 Lê Ngọc Kha D22VHQT03-B 94 Trần Minh Sơn Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
185 B22DVQT356 Đinh Dương Minh Thái D22VHQT03-B 94 Trần Minh Sơn Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
186 B22DVQT222 Nguyễn Thế Thái D22VHQT03-B 94 Trần Minh Sơn Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
187 B22DVQT228 Đinh Thị Phương Thảo D22VHQT03-B 94 Trần Minh Sơn Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
188 B22DVQT231 Nguyễn Phương Thảo D22VHQT03-B 94 Trần Minh Sơn Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
189 B22DVQT237 Vũ Thị Phương Thảo D22VHQT03-B 94 Trần Minh Sơn Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
190 B22DVQT249 Dương Cao Phương Thuỳ D22VHQT03-B 94 Trần Minh Sơn Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
191 B22DVQT258 Đàm Nguyễn Hương Trà D22VHQT03-B 94 Trần Minh Sơn Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
192 B22DVQT362 Bùi Thị Huyền Trang D22VHQT03-B 94 Trần Minh Sơn Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
193 B22DVQT365 Đoàn Phương Trinh D22VHQT03-B 94 Trần Minh Sơn Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
194 B22DVQT279 Nguyễn Thị Phương Tú D22VHQT03-B 94 Trần Minh Sơn Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
195 B22DVQT282 Bùi Minh Tuấn D22VHQT03-B 94 Trần Minh Sơn Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
196 B22DVQT288 Định Thị Cẩm Vân D22VHQT03-B 94 Trần Minh Sơn Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
197 B22DVQT297 Nguyễn Chí Quốc Vượng D22VHQT03-B 94 Trần Minh Sơn Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
198 B22DVQT300 Đinh Thị Yến D22VHQT03-B 94 Trần Minh Sơn Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC
199 B22DVQT303 Mai Thị Yến D22VHQT03-B 94 Trần Minh Sơn Cần đăng ký mua tài khoản TOEIC OLPC



DANH SÁCH SINH VIÊN VLVH D23 CHƯA ĐĂNG KÝ MUA TÀI KHOẢN ED TRONG ĐỢT 1 - cảnh báo từ IIG
Phụ Lục 2

STT Mã SV Họ SV Tên SV Mã lớp Nhóm Họ GV Tên GV Tình trạng
1 B23DVCN025 Nguyễn Văn Chuyền D23VHCN01-B 80 Bùi Thị Thanh Mai Cần đăng ký mua tài khoản ED
2 B23DVCN029 Tăng Mạnh Cường D23VHCN01-B 80 Bùi Thị Thanh Mai Cần đăng ký mua tài khoản ED
3 B23DVCN045 Trần Tùng Dương D23VHCN01-B 80 Bùi Thị Thanh Mai Cần đăng ký mua tài khoản ED
4 B23DVCN053 Mai Trung Hiếu D23VHCN01-B 80 Bùi Thị Thanh Mai Cần đăng ký mua tài khoản ED
5 B23DVCN057 Ngô Trung Hiếu D23VHCN01-B 80 Bùi Thị Thanh Mai Cần đăng ký mua tài khoản ED
6 B23DVCN061 Bùi Quang Huy D23VHCN01-B 80 Bùi Thị Thanh Mai Cần đăng ký mua tài khoản ED
7 B23DVCN065 Lê Quang Huy D23VHCN01-B 80 Bùi Thị Thanh Mai Cần đăng ký mua tài khoản ED
8 B23DVCN101 Đào An Hoàng Long D23VHCN01-B 80 Bùi Thị Thanh Mai Cần đăng ký mua tài khoản ED
9 B23DVCN005 Trịnh Minh Trang D23VHCN01-B 80 Bùi Thị Thanh Mai Cần đăng ký mua tài khoản ED

10 B21DVVT009 Phạm Quang Duy D21VHVT01-B 81 Nguyễn Thị Thu Cần đăng ký mua tài khoản ED
11 B23DVCN193 Lương Gia Đức D23VHCN01-B 81 Nguyễn Thị Thu Cần đăng ký mua tài khoản ED
12 B21DVVT024 Lê Văn Quang D21VHVT01-B 81 Nguyễn Thị Thu Cần đăng ký mua tài khoản ED
13 B23DVCN137 Đào Anh Quân D23VHCN01-B 81 Nguyễn Thị Thu Cần đăng ký mua tài khoản ED
14 B23DVCN145 Trần Đức Thành D23VHCN01-B 81 Nguyễn Thị Thu Cần đăng ký mua tài khoản ED
15 B23DVCN173 Mai Anh Tú D23VHCN01-B 81 Nguyễn Thị Thu Cần đăng ký mua tài khoản ED
16 B23DVCN014 Nguyễn Việt Anh D23VHCN02-B 82 Trần Thị Thanh Bình Cần đăng ký mua tài khoản ED
17 B23DVCN026 Trần Chí Công D23VHCN02-B 82 Trần Thị Thanh Bình Cần đăng ký mua tài khoản ED
18 B23DVCN090 Đỗ Đăng Khôi D23VHCN02-B 82 Trần Thị Thanh Bình Cần đăng ký gia hạn tài khoản ED
19 B23DVCN002 Phạm Văn Phương D23VHCN02-B 82 Trần Thị Thanh Bình Cần đăng ký mua tài khoản ED
20 B23DVCN023 Tô Thị Hà Chi D23VHCN03-B 84 Nguyễn Quỳnh Giao Cần đăng ký gia hạn tài khoản ED
21 B23DVCN047 Trương Thị Hương Giang D23VHCN03-B 84 Nguyễn Quỳnh Giao Cần đăng ký mua tài khoản ED
22 B23DVCN059 Phạm Ngọc Minh Hoàng D23VHCN03-B 84 Nguyễn Quỳnh Giao Cần đăng ký gia hạn tài khoản ED
23 B23DVCN071 Trương Thế Huy D23VHCN03-B 84 Nguyễn Quỳnh Giao Cần đăng ký gia hạn tài khoản ED
24 B23DVCN083 Vũ Đức Hưng D23VHCN03-B 84 Nguyễn Quỳnh Giao Cần đăng ký gia hạn tài khoản ED
25 B23DVCN091 Bùi Trung Kiên D23VHCN03-B 84 Nguyễn Quỳnh Giao Cần đăng ký gia hạn tài khoản ED
26 B23DVCN103 Mai Xuân Lâm D23VHCN03-B 84 Nguyễn Quỳnh Giao Cần đăng ký mua tài khoản ED
27 B23DVCN187 Phùng Xuân Đạt D23VHCN03-B 85 Nguyễn Thị Thiết Cần đăng ký mua tài khoản ED
28 B23DVCN111 Hoàng Văn Mạnh D23VHCN03-B 85 Nguyễn Thị Thiết Cần đăng ký mua tài khoản ED
29 B23DVCN123 Phạm Văn Phúc D23VHCN03-B 85 Nguyễn Thị Thiết Cần đăng ký mua tài khoản ED
30 B23DVCN131 Lê Viết Quân D23VHCN03-B 85 Nguyễn Thị Thiết Cần đăng ký mua tài khoản ED
31 B23DVCN171 Vũ Khắc Tình D23VHCN03-B 85 Nguyễn Thị Thiết Cần đăng ký mua tài khoản ED
32 B23DVCN159 Nguyễn Hữu Trường D23VHCN03-B 85 Nguyễn Thị Thiết Cần đăng ký gia hạn tài khoản ED
33 B23DVCN008 Lương Đức Khải An D23VHCN04-B 86 Nguyễn Hồng Nga Cần đăng ký mua tài khoản ED
34 B23DVCN012 Nguyễn Quốc Anh D23VHCN04-B 86 Nguyễn Hồng Nga Cần đăng ký gia hạn tài khoản ED
35 B23DVCN032 Nguyễn Văn Doanh D23VHCN04-B 86 Nguyễn Hồng Nga Cần đăng ký gia hạn tài khoản ED
36 B23DVCN076 Đặng Quang Hào D23VHCN04-B 86 Nguyễn Hồng Nga Cần đăng ký mua tài khoản ED
37 B23DVCN060 Trần Văn Hoàng D23VHCN04-B 86 Nguyễn Hồng Nga Cần đăng ký mua tài khoản ED
38 B23DVCN072 Nguyễn Thị Thu Huyền D23VHCN04-B 86 Nguyễn Hồng Nga Cần đăng ký gia hạn tài khoản ED
39 B23DVCN192 Lý Minh Đức D23VHCN04-B 87 Phạm Thị Nguyên Thư Cần đăng ký gia hạn tài khoản ED
40 B23DVCN200 Nguyễn Ngọc Hòa D23VHCN04-B 87 Phạm Thị Nguyên Thư Cần đăng ký gia hạn tài khoản ED
41 B23DVCN116 Lê Thái Nguyên D23VHCN04-B 87 Phạm Thị Nguyên Thư Cần đăng ký gia hạn tài khoản ED
42 B23DVCN128 Nguyễn Thị Hồng Quyên D23VHCN04-B 87 Phạm Thị Nguyên Thư Cần đăng ký gia hạn tài khoản ED
43 B23DVCN140 Nguyễn Xuân Sơn D23VHCN04-B 87 Phạm Thị Nguyên Thư Cần đăng ký gia hạn tài khoản ED
44 B23DVCN168 Lương Văn Tâm D23VHCN04-B 87 Phạm Thị Nguyên Thư Cần đăng ký gia hạn tài khoản ED
45 B23DVCN144 Phùng Văn Thành D23VHCN04-B 87 Phạm Thị Nguyên Thư Cần đăng ký gia hạn tài khoản ED
46 B23DVCN156 Trần Thị Trang D23VHCN04-B 87 Phạm Thị Nguyên Thư Cần đăng ký gia hạn tài khoản ED
47 B23DVCN160 Trần Văn Trường D23VHCN04-B 87 Phạm Thị Nguyên Thư Cần đăng ký gia hạn tài khoản ED
48 B23DVQT015 Đinh Thị Thùy Dương D23VHQT01-B 88 Vũ Thị Sâm Cần đăng ký gia hạn tài khoản ED
49 B21DVQT128 Phan Xuân Huy D21VHQT01-B 88 Vũ Thị Sâm Cần đăng ký mua tài khoản ED
50 B23DVQT025 Đỗ Tiến Hưng D23VHQT01-B 88 Vũ Thị Sâm Cần đăng ký mua tài khoản ED
51 B23DVQT033 Nguyễn Ngọc Long D23VHQT01-B 88 Vũ Thị Sâm Cần đăng ký mua tài khoản ED
52 B23DVQT047 Đoàn Thị Như Quỳnh D23VHQT01-B 88 Vũ Thị Sâm Cần đăng ký gia hạn tài khoản ED
53 B23DVQT063 Hoàng Xuân Tân D23VHQT01-B 88 Vũ Thị Sâm Cần đăng ký mua tài khoản ED
54 B23DVQT049 Nguyễn Thị Thanh Thu D23VHQT01-B 88 Vũ Thị Sâm Cần đăng ký gia hạn tài khoản ED
55 B23DVQT057 Nguyễn Thu Trang D23VHQT01-B 88 Vũ Thị Sâm Cần đăng ký gia hạn tài khoản ED
56 B23DVQT002 Trần Thị Thanh Nga D23VHQT02-B 89 Trần Phương Thảo Cần đăng ký mua tài khoản ED
57 B23DVQT050 Vũ Thị Diệu Thu D23VHQT02-B 89 Trần Phương Thảo Cần đăng ký mua tài khoản ED
58 B23DVQT058 Nguyễn Thị Thu Trang D23VHQT02-B 89 Trần Phương Thảo Cần đăng ký gia hạn tài khoản ED
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